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Dự thảo

TỜ TRÌNH 
Về việc xây dựng Thông tư 
quy định phân loại thống kê theo loại hình kinh tế 

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn phân loại thống kê theo loại hình kinh tế (sau đây viết gọn là Thông tư) được quy định tại Quyết định số 2122/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Thông tư và kính trình Bộ trưởng với những nội dung chính sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Cơ sở chính trị
Đại hội XIII của Đảng xác định cơ cấu các thành phần kinh tế bao gồm: Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể liên kết phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững; kinh tế tư nhân khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, được hỗ trợ phát triển thành công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong việc huy động vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu.
b) Cơ sở pháp lý
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung Ương đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đã nêu quan điểm: “Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân…”.
[bookmark: loai_1_name][bookmark: dieu_1_name] Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chính phủ đã phê duyệt Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành  “Thông tư hướng dẫn phân loại theo loại hình kinh tế (bao gồm kinh tế tập thể)”.
2. Cơ sở thực tiễn
Phân tổ theo theo loại hình kinh tế (sau đây viết gọn là LHKT) trong hoạt động thống kê nhà nước để đáp ứng nhu cầu thông tin theo thành phần kinh tế của Đảng, chính quyền các cấp. Hiện nay, phân loại theo LHKT thực hiện theo Quyết định số 231/TCTK-PPCĐ ngày 17/4/2002 của Tổng cục Thống kê về quy định danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê. Theo quy định này, chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp được phân tổ thành các loại hình kinh tế, trong đó:
a) Đối với báo cáo nhanh phân theo 03 loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước, Kinh tế ngoài Nhà nước, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
b) Đối với báo cáo chính thức 6 tháng và năm
- Đối với các chỉ tiêu tổng hợp (tài khoản quốc gia, lao động,...) phân theo 5 loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước, Kinh tế tập thể, Kinh tế cá thể, Kinh tế tư nhân, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
- Đối với một số chuyên ngành tùy theo yêu cầu thông tin có thể phân loại chi tiết hơn và được quy định cụ thể trong chế độ báo cáo
Trong những năm qua, việc áp dụng phân loại theo LHKT trong hoạt động thống kê nhà nước đã phát huy tốt vai trò của công tác quản lý, kế hoạch và thống kê. Nhìn chung, việc thực hiện thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phân theo LHKT đã được thực hiện tốt, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cấp, các ngành và người sử dụng thông tin thống kê. 
Tuy nhiên, Quyết định số 231/TCTK-PPCĐ chỉ áp dụng trong ngành Thống kê. Đến nay, nước ta chưa có văn bản chính thức quy định LHKT nên còn tồn tại nhiều ý kiến về phân chia, xác định các LHKT dẫn đến khó khăn trong quá trình thu thập, biên soạn số liệu theo phân tổ này, như:
(1) Việc thống kê theo LHKT ở một số bộ, ngành không đồng nhất về phạm vi, ví dụ:
- Theo phân loại của Tổng cục Thống kê: Đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trừ các doanh nghiệp nước ngoài liên doanh có vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% được xếp vào loại hình “kinh tế nhà nước”, tất cả các doanh nghiệp còn lại có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 1% được phân loại vào loại hình “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. 
- Theo phân loại của Ngân hàng Nhà nước: Tất cả nhà đầu tư nước ngoài có vốn góp từ 1% trở lên đều xếp vào khu vực “kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”, không quan tâm đến vốn đầu tư trực tiếp hay gián tiếp, loại hình doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.
(2) Số liệu chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo LHKT thường xuyên được yêu cầu nghiên cứu, bổ sung hoặc điều chỉnh phân tổ để đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý theo lĩnh vực. Tuy nhiên, việc chưa rõ ràng về phạm vi, nội hàm theo LHKT dẫn đến khó khăn trong công tác biên soạn số liệu GDP, GRDP.
Với những lý do nêu trên, Tổng cục Thống kê cho rằng, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định phân loại thống kê theo thành phần kinh tế là cần thiết, làm căn cứ pháp lý để hướng dẫn thực hiện phân loại thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước; đồng thời phù hợp với những quy định hiện hành liên quan đến loại hình kinh tế.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành
Thông tư quy định phân loại thống kê theo loại hình kinh tế được ban hành để sử dụng trong hoạt động thống kê nhà nước nhằm xếp các đơn vị kinh tế có cùng tính chất vào loại hình kinh tế tương ứng. 
2. Quan điểm xây dựng 
- Bảo đảm phản ánh quan điểm của Đảng về thành phần kinh tế; tuân thủ các quy định của pháp luật. 
- Mỗi đơn vị kinh tế chỉ được xếp vào một loại hình kinh tế.
- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và được mã hoá thống nhất.
3. Căn cứ phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
Một đơn vị kinh tế được xếp vào một loại hình kinh tế tương ứng căn cứ vào các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Quy định của pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu.
- Tính đặc thù của mỗi loại hình kinh tế.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định mục đích, căn cứ, nguyên tắc, danh mục và nội dung của phân loại thống kê theo loại hình kinh tế.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê theo loại hình kinh tế.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Tổng cục Thống kê đã xây dựng dự thảo Thông tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
- Rà soát các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến loại hình kinh tế.
- Đánh giá tình hình thực hiện phân loại thống kê theo loại hình kinh tế trong hoạt động thống kê.
- Xây dựng dự thảo Thông tư, danh mục và nội dung phân loại theo loại hình kinh tế.
- Tổ chức các hội thảo xin ý kiến các đơn vị của Tổng cục Thống kê, bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia và Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
- Xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng việc đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê.
- Gửi xin ý kiến chính thức bằng văn bản tới các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Công văn số...
- Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, Tổng cục Thống kê đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Pháp chế để thẩm định. 
- Ngày…, Tổng cục Thống kê đã nhận được văn bản thẩm định số ….. của Vụ Pháp chế về việc thẩm định dự thảo Thông tư. 
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Tổng cục Thống kê đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Bố cục
Dự thảo Thông tư gồm 07 điều và 01 phụ lục kèm theo, cụ thể:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng . 
- Điều 2. Giải thích từ ngữ.
- Điều 3. Mục đích phân loại thống kê theo loại hình kinh tế.
- Điều 4. Căn cứ phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
- Điều 5. Nguyên tắc phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
- Điều 6. Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế.
- Điều 7. Hiệu lực thi hành.
- Phụ lục. Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế.
2. Nội dung cơ bản
Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế gồm danh mục và nội dung phân loại, cụ thể như sau:
a) Danh mục phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
Danh  mục phân loại thống kê theo loại hình kinh tế gồm 02 cấp:
- Cấp 1 gồm 04 loại hình kinh tế được mã hoá lần lượt từ 1 đến 4 (loại hình kinh tế nhà nước; loại hình kinh tế tập thể; loại hình kinh tế tư nhân; loại hình kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).
- Cấp 2 gồm 17 loại hình kinh tế; mỗi loại hình được mã hoá bằng hai chữ số theo cấp 1 tương ứng.
b) Nội dung của phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
Nội dung của phân loại thống kê theo loại hình kinh tế quy định:
- Các đơn vị kinh tế được xác định trong loại hình kinh tế.
- Các đơn vị kinh tế được loại trừ trong loại hình kinh tế này nhưng được xác định loại hình kinh tế khác.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ
Thực tế hiện nay, ngành Thống kê đã và đang áp dụng phân loại thống kê theo loại hình kinh tế theo Quyết định số 231/TCTK-PPCĐ ngày 17/4/2002 của Tổng cục Thống kê về quy định danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê. Tuy nhiên, Quyết định số 231/TCTK-PPCĐ không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, việc xây dựng Thông tư này là làm căn cứ pháp lý để hướng dẫn thực hiện phân loại thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Do đã được triển khai thực hiện nên việc áp dụng Thông tư không làm phát sinh nguồn nhân lực và tài chính.
VII. TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN
Tổng cục Thống kê đã rà soát các quy định của dự thảo Thông tư và một số điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và nhận thấy: Nội dung của dự thảo Quyết định mang tính chuyên môn, nghiệp vụ về thống kê và không có liên quan đến các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
VIII. PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Những nội dung quy định trong dự thảo Thông tư thuần túy về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê và không có nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Do vậy, Tổng cục Thống kê không lồng ghép phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư.
IX. LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 
Nội dung của Thông tư là hướng dẫn phân loại thống kê theo loại hình kinh tế để sử dụng trong hoạt động thống kê nhà nước. Do đó, Tổng cục Thống kê không lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Thông tư.
Trên đây là Tờ trình về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn phân loại thống kê theo loại hình kinh tế, Tổng cục Thống kê kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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